
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ; BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày          /7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH; CẤP XÃ 

1 

Thẩm định 

Báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi đầu 

tư xây dựng/ 

Báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi đầu 

tư xây dựng 

điều chỉnh. 

Thẩm định 

Báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi đầu 

tư xây dựng/ 

Báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi đầu 

tư xây dựng 

điều chỉnh. 

(1.013239) 

- Không quá 60 

ngày đối với 

dự án quan 

trọng quốc gia; 

- Không quá 25 

ngày làm việc 

đối với dự án 

nhóm A có 

công trình cấp 

I trở lên; không 

quá 20 ngày 

làm việc đối 

với các dự án 

nhóm A còn 

lại; 

- Không quá 20 

ngày làm việc 

đối với dự án 

nhóm B có 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

Theo quy định 

tại Thông tư 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính  

 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 



2 

 

 

TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

công trình cấp 

I trở lên; không 

quá 16 ngày 

làm việc đối 

với các dự án 

nhóm B còn 

lại; 

- Không quá 15 

ngày làm việc 

đối với dự án 

nhóm C có 

công trình cấp 

I trở lên; không 

quá 12 ngày 

làm việc đối 

với các dự án 

nhóm C còn 

lại. 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

(1.013237) 

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

(1.013237) 

06 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có thông báo 

kết quả đánh 

giá hồ sơ đủ 

điều kiện. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

- Tiếp nhận 

trực tiếp: 

90.000 đồng/ 

chứng chỉ. 

- Tiếp nhận 

trực tuyến: 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 

ngày 10/12/2025; 

- Nghị định số 212/2026/NĐ-CP 

ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy 

định về 

điều kiện năng lực hoạt động xây 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

45.000 đồng/ 

chứng chỉ. 

 

dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. 

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành. 

- Thông tư số 156/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng 

bộ tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 

phương tiện giao thông vận tải có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và 

thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư. 

- Thông tư số 29/2026/TT-BTC ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

27/3/2026 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí để hỗ trợ việc kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu và khuyến khích 

thực hiện dịch vụ công trên ứng 

dụng VNEID. 

2 

Cấp chuyển 

đổi chứng 

chỉ hành 

nghề hoạt 

động xây 

dựng 

 

Cấp chuyển 

đổi chứng 

chỉ hành 

nghề hoạt 

động xây 

dựng 

(1.013219)  11 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có thông báo 

kết quả đánh 

giá hồ sơ đủ 

điều kiện. 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

- Tiếp nhận 

trực tiếp: 

90.000 đồng/ 

chứng chỉ. 

- Tiếp nhận 

trực tuyến: 

45.000 đồng/ 

chứng chỉ. 

 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 

ngày 10/12/2025; 

- Nghị định số 212/2026/NĐ-CP 

ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy 

định về điều kiện năng lực hoạt động 

xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu quốc gia về hoạt động xây 

dựng. 

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành. 

- Thông tư số 156/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx


5 

 

 

TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

bộ tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 

phương tiện giao thông vận tải có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và 

thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư. 

- Thông tư số 29/2026/TT-BTC ngày 

27/3/2026 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí để hỗ trợ việc kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu và khuyến khích 

thực hiện dịch vụ công trên ứng 

dụng VNEID. 

3 

Cấp lại 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

 

Cấp lại 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

(1.013217) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

- Tiếp nhận 

trực tiếp: 

45.000 đồng/ 

chứng chỉ. 

- Tiếp nhận 

trực tuyến: 

22.500 đồng/ 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 

ngày 10/12/2025; 

- Nghị định số 212/2026/NĐ-CP 

ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy 

định về điều kiện năng lực hoạt động 

xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu quốc gia về hoạt động xây 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

chứng chỉ. 

 

dựng. 

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành. 

- Thông tư số 156/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng 

bộ tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 

phương tiện giao thông vận tải có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và 

thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư. 

- Thông tư số 29/2026/TT-BTC ngày 

27/3/2026 của Bộ Tài chính quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí để hỗ trợ việc kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu và khuyến khích 

thực hiện dịch vụ công trên ứng 

dụng VNEID. 

4 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động xây 

dựng cho 

nhà thầu 

nước ngoài 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động xây 

dựng cho 

nhà thầu 

nước ngoài 

(1.013222) 

06 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

Theo quy định 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 

ngày 10/12/2025; 

- Nghị định số 212/2026/NĐ-CP 

ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy 

định về điều kiện năng lực hoạt động 

xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu quốc gia về hoạt động xây 

dựng. 

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành. 

- Thông tư số 156/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng 

bộ tài chính quy định mức thu, chế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 

phương tiện giao thông vận tải có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và 

thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư. 

- Thông tư số 29/2026/TT-BTC ngày 

27/3/2026 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí để hỗ trợ việc kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu và khuyến khích 

thực hiện dịch vụ công trên ứng 

dụng VNEID. 

5 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép hoạt 

động xây 

dựng cho 

nhà thầu 

nước ngoài 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép hoạt 

động xây 

dựng cho 

nhà thầu 

nước ngoài 

06 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

Theo quy định 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 

ngày 10/12/2025; 

- Nghị định số 212/2026/NĐ-CP 

ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy 

định về điều kiện năng lực hoạt động 

xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu quốc gia về hoạt động xây 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

(1.013224) tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

dựng. 

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành. 

- Thông tư số 156/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng 

bộ tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 

phương tiện giao thông vận tải có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và 

thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư. 

- Thông tư số 29/2026/TT-BTC ngày 

27/3/2026 của Bộ Tài chính quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-38-2022-TT-BTC-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-519479.aspx
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí để hỗ trợ việc kết nối, khai thác, 

sử dụng dữ liệu và khuyến khích 

thực hiện dịch vụ công trên ứng 

dụng VNEID. 

6 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới 

đối với công 

trình cấp 

đặc biệt, cấp 

I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới, 

có thời hạn 

đối với công 

trình cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II (công 

trình không 

theo tuyến/ 

Theo tuyến 

trong đô thị/ 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

/Tượng đài, 

tranh hoành 

tráng/ Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo tuyến/ 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

chính công ích: 

150.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

75.000 đồng/ 

giấy phép. 

 

- Miễn đối với 

cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

 

Theo giai 

đoạn cho 

công trình 

theo tuyến 

trong đô 

thị/Dự án). 

(1.013236) 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 

7 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

09 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Tiếp nhận trực 

tiếp; bưu chính 

công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

- Miễn đối với 

cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

(1.013231) 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền 

 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 

8 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng sửa 

chữa, cải 

tạo, đối với 

công trình 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng sửa 

chữa, cải 

tạo, đối với 

công trình 

09 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

chính công ích: 

150.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 



13 

 

 

TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

(1.013238) 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

75.000 đồng/ 

giấy phép. 

 

- Miễn đối với 

cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

9 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng di dời 

đối với công 

trình cấp 

đặc biệt, cấp 

I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng di dời 

đối với công 

trình cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II (công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

chính công ích: 

150.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

75.000 đồng/ 

giấy phép. 

 

- Miễn đối với 

cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

(1.013230) 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

tỉnh Lai Châu. 

10 

Gia hạn giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

Gia hạn giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

Tiếp nhận trực 

tiếp; bưu chính 

công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép.- 

Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

- Miễn đối với 

cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

(1.013233) 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền 

 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 

11 

Cấp lại giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

Cấp lại giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

Tiếp nhận trực 

tiếp; bưu chính 

công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép.- 

Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

- Miễn đối với 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án). 

(1.013235) 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu.(Địa chỉ: Số 005 

Điện Biên Phủ, Phường Tân 

Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền 

 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới 

đối với công 

trình cấp III, 

cấp IV 

(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới, 

có thời hạn 

đối với công 

trình cấp III, 

cấp IV và 

công trình 

nhà ở riêng 

lẻ của hộ gia 

đình, cá 

nhân (công 

trình Không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc đối với 

nhà ở riêng lẻ 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

và 10 ngày làm 

việc đối với 

công trình kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

Tiếp nhận trực 

tiếp; bưu chính 

công ích: 

+ Công trình: 

150.000 đồng/ 

giấy phép. 

+ Nhà ở riêng 

lẻ: 75.000 

đồng/giấy 

phép. 

- Trực tuyến: 

 + Công trình: 

75.000 

đồng/giấy 

phép. 

+ Nhà ở riêng 

lẻ: 

37.500 đồng/ 

giấy 

phép. 

-  Đối tượng 

miễn: 

+ Cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án)  

17h00’ đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

+ Hộ nghèo, 

người cao tuổi, 

người khuyết 

tật, người có 

công với cách 

mạng, đồng 

bào dân tộc 

thiểu số ở các 

xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn. 

2 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng sửa 

chữa, cải tạo 

đối với công 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng sửa 

chữa, cải tạo 

đối với công 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc đối với 

nhà ở riêng lẻ 

của hộ gia 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

chính công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trình cấp III, 

cấp IV 

(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ 

trình cấp III, 

cấp IV và 

công trình 

nhà ở riêng 

lẻ của hộ gia 

đình, cá 

nhân (công 

trình Không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đình, cá 

nhân và 09 

ngày làm việc 

đối với công 

trình kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

- Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

-  Đối tượng 

miễn: 

+ Cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

+ Hộ nghèo, 

người cao tuổi, 

người khuyết 

tật, người có 

công với cách 

mạng, đồng 

bào dân tộc 

thiểu số ở các 

xã có điều kiện 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

đô thị/Dự 

án)  

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn. 

3 

Cấp giấy 

phép di dời 

đối với công 

trình cấp 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình Không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

Cấp giấy 

phép di dời 

đối với công 

trình cấp cấp 

III, cấp IV 

và công 

trình nhà ở 

riêng lẻ của 

hộ gia đình, 

cá nhân 

(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc đối với 

nhà ở riêng lẻ 

của hộ gia 

đình, cá 

nhân và 10 

ngày làm việc 

đối với công 

trình kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

Tiếp nhận trực 

tiếp; bưu chính 

công ích: 

+ Công trình: 

150.000 đồng/ 

giấy phép. 

+ Nhà ở riêng 

lẻ: 75.000 

đồng/giấy 

phép. 

- Trực tuyến: 

 + Công trình: 

75.000 

đồng/giấy 

phép. 

+ Nhà ở riêng 

lẻ: 

37.500 đồng/ 

giấy 

phép. 

-  Đối tượng 

miễn: 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án)  

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

+ Cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

+ Hộ nghèo, 

người cao tuổi, 

người khuyết 

tật, người có 

công với cách 

mạng, đồng 

bào dân tộc 

thiểu số ở các 

xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn. 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 

4 
Cấp điều 

chỉnh giấy 

Cấp điều 

chỉnh giấy 
Trong thời hạn 

07 ngày làm 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  
- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình Không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV và công 

trình nhà ở 

riêng lẻ của 

hộ gia đình, 

cá nhân 

(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

việc đối với 

nhà ở riêng lẻ 

của hộ gia 

đình, cá 

nhân và 09 

ngày làm việc 

đối với công 

trình còn lại kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

chính công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

-  Đối tượng 

miễn: 

+ Cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

+ Hộ nghèo, 

người cao tuổi, 

người khuyết 

tật, người có 

công với cách 

mạng, đồng 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

riêng lẻ. trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án)  

bào dân tộc 

thiểu số ở các 

xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn. 

5 

Gia hạn giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình Không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

Gia hạn giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV và công 

trình nhà ở 

riêng lẻ của 

hộ gia đình, 

cá nhân 

(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

chính công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

-  Đối tượng 

miễn: 

+ Cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 
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TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án)  

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

+ Hộ nghèo, 

người cao tuổi, 

người khuyết 

tật, người có 

công với cách 

mạng, đồng 

bào dân tộc 

thiểu số ở các 

xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn. 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 

6 

Cấp lại giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình Không 

theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

Cấp lại giấy 

phép xây 

dựng đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV và công 

trình nhà ở 

riêng lẻ của 

hộ gia đình, 

cá nhân 

(công trình 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

- Tiếp nhận 

trực tiếp; bưu 

chính công ích: 

15.000 đồng/ 

giấy phép. 

- Trực tuyến: 

7.500 đồng/ 

giấy phép. 

-  Đối tượng 

miễn: 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP 

ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 



26 

 

 

TT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 

đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/Dự 

án)  

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã/ Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công 

ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

+ Cá nhân, tổ 

chức, doanh 

nghiệp có thay 

đổi thông tin 

do thay đổi địa 

giới và tên gọi 

của đơn vị 

hành chính, 

thôn, tổ dân 

phố theo quy 

định của cấp có 

thẩm quyền. 

+ Hộ nghèo, 

người cao tuổi, 

người khuyết 

tật, người có 

công với cách 

mạng, đồng 

bào dân tộc 

thiểu số ở các 

xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn. 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân ban hành mức thu lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND 

ngày 3/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Tên văn bản quy định nội dung bãi bỏ Lĩnh vực 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.013234 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở/Thẩm định thiết kế 

xâydựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều 

chỉnh 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

- Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND 

tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. 

Hoạt động 

Xây dựng 

2 1.013223 

Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ 

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng/chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III cho hội 

viên của mình 

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng. 

Hoạt động 

Xây dựng 

 


		2026-07-12T16:47:03+0700


		2026-07-12T16:47:03+0700


		2026-07-12T16:47:03+0700




